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DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƢƠNG 

Nhận từ ngày 06/11/2023 đến ngày 17/11/2023  
 

 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  Chính phủ 185/NQ-CP 07/11/2023 
Nghị quyết Phiên họp Chính phủ 
thường kỳ tháng 10 năm 2023 

 

2.  Chính phủ 189/NQ-CP 16/11/2023 

Nghị quyết ban hành chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện 

NQ số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01  

năm 2023 của Bộ Chính trị về phát 

triển và ứng dụng công nghệ sinh học 

phục vụ phát triển bền vững đất  

nước trong tình hình mới 

 

3.  

Chính phủ - 

Đoàn Chủ 
tịch TW 

MTTQ Việt 

Nam 

01/2023/NQLT
-CP-

ĐCTUBTƯMT

TQVN 

10/10/2023 

Về công tác phối hợp giữa Chính phủ 

với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

 

4.  Chính phủ 
76/2023/NĐ-

CP 
01/11/2023 

 Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 
 

5.  Chính phủ 
78/2023/NĐ-

CP 
07/11/2023 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của 

Chính phủ về tín dụng đầu tư của 

Nhà nước 

Sao y số 
731/SY-
UBND 

ngày 
10/11/2023 

6.  Chính phủ 
79/2023/NĐ-

CP 
15/11/2023 

Nghị định quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Sở 

hữu trí tuệ về quyền đối với giống 

cây trồng 

 

7.  Chính phủ 
80/2023/NĐ-

CP 
17/11/2023 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-

CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và 

Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 

03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ 
về kinh doanh xăng dầu 

 

 
 

8.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

27/2023/QĐ-

TTg 
08/11/2023 

Quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi 

công và lễ khánh thành công trình  

9.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1300/QĐ-TTg 

 

06/11/2023 

Quyết định Kiện toàn nhân sự Ủy ban 

ATGT Quốc gia 

Sao y số 

764/SY-
UBND 
ngày 

16/11/2023 

10.  Thủ tướng 1305/QĐ-TTg 08/11/2023 Phê duyệt Chương trình quốc gia về 
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Chính phủ tăng năng suất lao động đến năm 

2030 

11.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1311/QĐ-TTg 08/11/2023 

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung 

tại Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 

07 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Hội 

đồng thẩm định quy hoạch vùng thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2050  

12.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1315/QĐ-TTg 09/11/2023 

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển 

khai Phong trào “Cả nước thi đua xây 

dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học 

tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”  

13.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1316/QĐ-TTg 09/11/2023 

Quyết định về việc hỗ trợ chính thức 

kinh phí từ nguồn dự phòng NSTW 

tạm cấp khắc phục hậu quả thiên tai 

năm 2020.  

14.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1317/QĐ-TTg 09/11/2023 

Quyết định về việc thành lập Hội 
đồng thẩm định Quy hoạch mạng 

lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 

2021 - 20230 tầm nhìn đến 2045  

15.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1319/QĐ-TTg 10/11/2023 

Trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh 

Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050  

16.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1334/QĐ-TTg 10/11/2023 

 Phê duyệt Đề án “Phát huy nguồn 

lực của người Việt Nam ở nước ngoài 

phục vụ phát triển đất nước trong tình 

hình mới” 

 

17.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1335/QĐ-TTg 10/11/2023 

Phê duyệt Đề án "Thúc đẩy công tác 

đề nghị Hoa Kỳ công nhận Việt Nam 

là quốc gia có nền kinh tế thị trường 

trong các vụ việc phòng vệ thương 

mại 

 

18.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1336/QĐ-TTg 10/11/2023 

Phê duyệt chiến lược phát triển đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 

Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch 

đầu tư phát triển đến năm 2025 của 

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh 
vốn Nhà nước 

 

19.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1339/QĐ-TTg 13/11/2023 

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Giang 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050  

20.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1343/QĐ-TTg 14/11/2023 

 Phê duyệt Chiến lược quốc gia 

phòng thủ dân sự đến năm 2030 và 

những năm tiếp theo 

Sao y số 
742/SY-

UBND 
ngày 

15/11/2023 

21.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1369/QĐ-TTg 15/11/2023 

 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050  

22.  Thủ tướng 1386/QĐ-TTg 17/11/2023 Về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cà  
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Chính phủ Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

23.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1399/QĐ-TTg 17/11/2023 

 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bến Tre 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050  

24.  
Thủ tướng 
Chính phủ 

1400/QĐ-TTg 17/11/2023 

Quyết định Phê duyệt Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật cho người 

lao động và người sử dụng lao động 
đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết 

quốc tế về lao động giai đoạn  2023 - 

2030” 

Sao y số 

768/SY-
UBND 

ngày 
21/11/2023 

25.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1415/QĐ-TTg 17/11/2023 

Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 

03 tập thể thuộc tỉnh Bình Định  

26.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1423/QĐ-TTg 18/11/2023 

Quyết định tặng Bằng khen cho 01 

tập thể và 06 cá nhân thuộc UBND 

tỉnh Bình Định  

27.  
Văn phòng 
Chính phủ 

696/QĐ-VPCP 16/11/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, 
Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính 

phủ  

28.  
Bộ Quốc 

phòng 

82/2023/TT-

BQP 
06/11/2023 

Thông tư Quy định điều chỉnh trợ cấp 

hằng tháng đối với Quân nhân người 

làm công tác cơ yếu hưởng lương 

như đối với quân nhân đã phục viên 

xuất ngũ thôi  việc 

Sao y số 
726/SY-

UBND 
ngày 

08/11/2023 

29.  Bộ Y Tế 4255/QĐ-BYT 16/11/2023 
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo về 

phòng, chống kháng thuốc  

30.  Bộ Y Tế 
20/2023/TT-

BYT 
14/11/2023 

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành 

Sao y số 
747/SY-
UBND 

ngày 
16/11/2023 

31.  Bộ Nội vụ 933/QĐ-BNV 15/11/2023 

Ban hành Kế hoạch triển khai thi 
hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 

2022 và các văn bản hướng dẫn 

Sao y số 
750/SY-
UBND 

ngày 
16/11/2023 

32.  Bộ Nội vụ 
16/2023/TT-

BNV 
15/11/2023 

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 
chỉnh lý tài liệu nền giấy 

Sao y số 
756/SY-
UBND 

ngày 
16/11/2023 

33.  Bộ Tư pháp 2663/QĐ-BTC 06/11/2023 
V/v ban hành Kế hoạch tổ chức Vòng 
thi toàn quốc Hội thi Hòa giải viên 

giỏi toàn quốc lần thứ IV. 

 

34.  Bộ Tư pháp 2681/QĐ-BTP 09/11/2023 

Quyết định ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Nghị định số 

47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 của 

Chính phủ 

 

35.  Bộ Tư pháp 2683/QĐ-BTP 09/11/2023 

Về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
công chứng thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Tư pháp 

 

36.  Bộ Tư pháp 2687/QĐ-BTP 09/11/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính  
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được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tư pháp 

37.  Bộ Tài Chính 
67/2023/TT-

BTC 
02/11/2023 

Thông tư hướng dẫn một số điều của 

Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị 

định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Kinh doanh bảo hiểm 

Sao y số 
735/SY-
UBND 

ngày 
14/11/2023 

38.  Bộ Tài Chính 
68/2023/TT-

BTC 
08/11/2023 

V/v bãi bỏ 04 Thông tư do Bộ trưởng 

Bộ Tài chính ban hành liên quan đến 

việc quản lý tài chính trong lĩnh vực 

ngoại giao 

 

39.  
Bộ Công 

Thương 

19/2023/TT-

BCT 
01/11/2023 

Thông tư quy định phương pháp xây 

dựng khung giá phát điện áp dụng 

cho nhà máy điện mặt trời, điện gió 

 

40.  
Bộ Công 
Thương 

20/2023/TT-
BCT 

08/11/2023 

Thông tư quy định về thời giờ lam 

việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người 
lao động làm các công việc có tính 

chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, 

khai thác dầu khí trên biển 

Sao y số 

755/Sy-

UBND 

ngày 

16/11/20

23 

41.  
Bộ Công 

Thương 

21/2023/TT-

BCT 
14/11/2023 

Thông tư quy định về việc tạm ngừng 

kinh doanh tạm nhập, tài xuất gỗ 

tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và 

Campuchia 

Sao y số 

771/SY-

UBND 

ngày 

21/11/20

23 

42.  
Bộ Công 

Thương 

23/2023/TT-

BCT 
15/11/2023 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn đường ống 

dẫn khí đốt cố định bằng kim loại 

 

43.  Bộ Xây dựng 
11/2023/TT-

BXD/ 
20/10/2023 

Hướng dẫn về vị trí việc công chức 

nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng 

 

44.  
Bộ Giao 

thông vận tải 
1427/QĐ-
BGTVT 

08/11/2023 

Về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
đường sắt thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải 

Sao y số 
733/SY-
UBND 

ngày 
14/11/2023 

45.  
Bộ Giao 

thông vận tải 

1431/QĐ-

BGTVT 
09/11/2023 

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm 

định quy hoạch các cảng hàng không 

Liên Khương, Phù Cát thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

46.  
Bộ Giao 

thông vận tải 

1483/QĐ-

BGTVT 
15/11/2023 

Kiểm tra công tác quản lý hoạt động 

kinh doanh vận tải tại các Sở GTVT, 

Sở GTVT-XD  

47.  
Bộ Giao 

thông vận tải 

1490/QĐ-

KCHT 
15/11/2023 

Công bố Danh mục bến cảng thuộc 

các cảng biển Việt Nam  

48.  
Bộ Giao 

thông vận tải 

30/2023/TT-

BGTVT 
03/11/2023 

Thông tư ban hành 03 Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về phương tiện giao 

thông đường sắt  

49.  
Bộ Giao 

thông vận tải 

31/2023/TT-

BGTVT 
08/11/2023 

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, 

khen thưởng ngành Giao thông vận 

tải  
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50.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

3845/QĐ-

BGDĐT 
15/11/2023 

Phê duyệt sách giáo khoa Tiếng Dân 

tộc thiểu số lớp 3 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông 

 

51.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

3846/QĐ-

BGDĐT 
15/11/2023 

Phê duyệt Tài liệu hướng dẫn dạy 

học Tiếng Dân tộc thiểu số lớp 3 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông 

 

52.  
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

19/2023/TT-
BGDĐT 

30/10/2023 

Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc 

làm, cơ cấu viên chức theo chức danh 
nghề nghiệp và định mức số lượng 

người làm việc trong các cơ sở giáo 

dục mầm non công lập 

Sao y số 
744/SY-
UBND 

ngày 
16/11/2023 

53.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

20/2023/TT-

BGDĐT 
30/10/2023 

Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc 

làm, cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp và định mức số lượng 

người làm việc trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông và các trường chuyên 

biệt công lập 

Sao y số 

746/SY-

UBND 

ngày 

16/11/20

23 

54.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

21/2023/TT-

BGDĐT 
30/10/2023 

Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức hỗ trợ giáo dục người 

khuyết tật trong các cơ sở giáo dục 

công lập 

Sao y số 

745/SY-

UBND 

ngày 

16/11/20

23 

55.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

4647/QĐ-

BNN-TT 
06/11/2023 

Về việc công bố thủ tục hành chính 

ban hành mới, thủ tục hành chính 

thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

56.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

4765/QĐ-

BNN-TT 
09/11/2023 

Phê duyệt Đề án Phát triển các vùng 
sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo 

đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế 

biến và thị trường tiêu thụ đến năm 

2030 

 

57.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

4880/QĐ-

BNN-KTHT 
15/11/2023 

Phê duyệt Chương trình đào tạo nghề 

"Kinh doanh nông nghiệp" trình độ 

thường xuyên phục vụ đào tạo nghề 

nông nghiệp cho lao động nông thôn 

 

58.  

Bộ Nông 

nghiệp và 
Phát triển 

nông thôn 

10/2023/TT-
BNNPTNT 

15/11/2023 

Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng trong 
ngành Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

 

59.  
Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

2521/QĐ-

BKHCN 
06/11/2023 

Quyết định công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực hoạt động khoa học và công 

nghệ thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

 

60.  

Bộ Tài 

nguyên và 
Môi trường 

12/2023/TT-

BTNMT 
12/10/2023 

Quy định kỹ thuật giám sát ngập lụt 

bằng công nghệ viễn thám 

 

61.  Bộ Tài 16/2023/TT- 17/10/2023 Ban hành Thông tư Quy định kỹ Sao y số 

736/SY-
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nguyên và 

Môi trường 

BTNMT thuật giám sát mực nước lưu vực 

sông bằng công nghệ viễn thám 

UBND 

ngày 
15/11/2023 

62.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

17/2023/TT-

BTNMT 
31/10/2023 

Ban hành Thông tư ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa 

hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 

1:1.000.000 

 

63.  

Bộ Tài 

nguyên và 
Môi trường 

18/2023/TT-
BTNMT 

15/11/2023 

Về việc ban hành Thông tư quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Thi đua, khen thưởng đối với ngành 

tài nguyên và môi trường 

 

64.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

19/2023/TT-

BTNMT 
15/11/2023 

Về việc trình ban hành Thông tư sửa 

đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc 

thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

65.  
Thanh tra 

Chính phủ 

01/2023/TT-

TTCP 
01/11/2023 

Hướng dẫn về vị trí việc làm công 

chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh 

tra. 

Sao y số 
740/SY-

UBND 
ngày 

15/11/2023 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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